	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	                                                  LỊCH HỌC TUẦN 08

	
	                                  Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021


	   LỚP

THỨ
	ĐDCĐ 12 A1

(33)


	ĐDCĐ 12 A2

(36)


	ĐDCĐ 13 A1

(24)


	ĐDCĐ 13 A2

(29)


	ĐDCĐ 13 A3
(29)


	ĐDCĐ 14 A1

(30)


	ĐDCĐ 14 A2

(32)


	ĐDCĐ 14 A3

(36)


	HSCĐ
6 A1
(6)


	YS.K

11 A1

(35)

	YS.K

12 A1

(26 )

	BS Tín

YSCT

8

(25)

	ĐHĐD

LT- TV 4

(48)


	ĐHĐD

LT- TV 5

(44)


	ĐHĐD

LT- TV 6

(23)


	ĐHĐD

LT- TV 7

(103)


	ĐHĐD

LT- TV 8A

(20)


	ĐHĐD

LT- TV 8B

(  )


	ĐHĐD

LT- TV 9

(  )


	ĐHYTCC

LT- TV

(  )
	ĐHDLT-HBU 1

(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(46)
	ĐHDLT-HBU 2

(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(188)
	ĐHDLT-HBU 3

(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(55)

	2

01/11
	
	
	
	
	
	
	GDCT

CN Khoa

(Online)
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	
	
	Dược lý ThS Quyên

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QLĐD-NCKH

ThS Loan

(Online)
	
	
	
	
	Tin học

ThS Kim

(Online)

	
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

02/11
	
	
	TACN

CN Quyên

(Online)
	
	
	GDCT

CN Khoa

(Online)
	Tin học

CN Hùng

(Online)

	
	
	
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GDCT

ThS Mai

(Online)
	
	
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

03/11
	
	QLĐD-NCKH

ThS Loan

(Online)
	
	
	
	
	Pháp luật ThS Bình

(Online)

	
	
	
	GDCT

ThS Mai

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DDTC

CN Hồng

(Online)
	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Đức
(Online)


	Tiếng anh 1

CN K.Linh

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

04/11
	
	
	
	
	
	Tiếng anh 1

ThS L.Anh

(Online)
	Tiếng anh 1

CN Quyên

(Online)
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	7h30 Thi

CSBM &Trẻ sơ sinh tại CĐ

NCT
8h Thi

CSSKTE<5T
(Online)
	
	Dược lý ThS Quyên

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TACN

ThS Trúc 

(Online)
	TACN
ThS Lê
(Online)
	Pháp luật ThS Bình

(Online)

	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Đức

(Online)


	
	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Đức

(Online)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

05/11
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học

ThS Phương

(Online)
	
	
	Tiếng anh 1

CN Quyên

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DDTC

CN Hồng

(Online)
	
	
	
	GPSL 

ThS Huyền (Online)
	Pháp luật ThS Bình

(Online)

	
	
	Tin học

ThS Phương

(Online)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	706/11
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Mai

(Online)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Mai

(Online)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

07/11
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   
   

  
  




 
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	                                                  LỊCH HỌC TUẦN 08

	
	                                  Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021


	 LỚP
THỨ
	DSCĐ
5 A1
(34)

	DSCĐ
5 A2
(31)

	DSCĐ
5 A3
(35)

	DSCĐ
5 A4
(32)

	DSCĐ
5 A5
(31)

	DSCĐ
5 A6
(39)

	DSCĐ

6 A1

(29)

	DSCĐ

6 A2

(31)

	DSCĐ

6 A3

(27)

	DSCĐ

6 A4

(21)

	DSCĐ

6 A5

(13)
	DSCĐ

7 A1

(32)

	DSCĐ

7 A2

(29)

	DSCĐ

7 A3

(33)

	DSCĐ

7 A4

(26)

	DSCĐ

7 A5

(15)

	DSCĐ

8 A1

(31 )

	DSCĐ

8 A2

(28 )

	DSCĐ

8 A3

(34 )

	DSCĐ

8 A4

( 38)

	DSTC
27 C1

( 18 )

(VB 2

1 năm)

	DSTC
27 D1

( 6 )

(VB 2

1,5 năm)


	2

01/11
	
	
	
	
	
	
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	
	
	
	TTPCD 

DS Niên

(Tổ 3-4)
	TTTV 

ThS Hạnh

(Tổ 1-2)
	
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy
	TTTV

DS Trâm

(Online)
	
	
	
	Tin học

ThS Phương

(Online)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTPCD 

DS Niên

(Tổ 1-2)
	TTTV 

ThS Hạnh

(Tổ 3-4)
	Bệnh học

TS Hải

(Online)

	Pháp luật ThS Bình

(Online)
	
	Sinh hoạt đầu khóa

 ThS Mai
	(Online)


	
	

	3

02/11
	7h30 

Thi ĐBCL (Online)

	8h

Thi ĐBCL (Online)

	8h30 

Thi 

ĐBCL (Online)

	9h 

Thi 

ĐBCL (Online)

	9h30

Thi 

ĐBCL (Online)

	10h

Thi 

ĐBCL (Online)

	ĐBCL 

DS Trường 

(Online)
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 1-2)


	TTPCD 

DS Niên

(Tổ 1-2)
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy
	
	
	
	
	Sinh hoạt đầu khóa

 ThS Đức
(Online)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 3-4)


	TTPCD 

DS Niên

(Tổ 3-4)
	
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy
	
	
	Pháp luật ThS Bình

(Online)
	
	
	
	

	4

03/11
	7h30 

Thi

 PCD (Online)

	8h

Thi

 PCD (Online)

	8h30

Thi

 PCD (Online)

	9h

Thi

 PCD (Online)

	9h30

Thi

 PCD 

(Online)

	10h

Thi

 PCD (Online)

	TTBC 

DS Niên

(Tổ 1+2)
	
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy
	
	
	
	
	Tin học

ThS Kim

(Online)

	Tin học

CN Hùng

(Online)

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC 

DS Niên

(Tổ 1+2)
	
	
	
	Bệnh học

TS Hải

(Online)

	
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy


	
	
	
	GDCT

ThS Mai

(Online)
	GDCT

CN Khoa

(Online)
	
	

	5

04/11
	
	8h30 Thi

Dược lý nâng cao

(Online)
	
	
	
	
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	
	
	
	TTPCD 

DS Niên


	
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 1-2)


	TTTV

DS Trâm

(Tổ 1-2)


	
	Sinh hoạt đầu khóa

 ThS Đức

(Online)
	Tin học

ThS Phương

(Online)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTBC 

DS Niên

(Tổ 3+4)
	
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	 Dược lý  1 

ThS Trang
(Online)
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 3-4


	TTTV

DS Trâm

(Tổ 3-4)


	TT Dược lý  1 

Thúy


	GDCT

ThS Mai

(Online)
	GDCT

CN Khoa

(Online)
	
	
	
	

	6

05/11
	
	
	
	
	
	
	QT-KD Dược

ThS Thông

(Online)
	TTBC 

DS Niên

(Tổ 1+2)
	
	
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 1-2)


	
	
	TT Dược lý  1 

Trang - Thúy


	
	Tiếng anh 1

CN K.Linh

(Online)
	
	
	Tiếng anh 1

ThS L.Anh

(Online)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC 

DS Niên

(Tổ 3+4)
	
	
	TTTV

DS Trúc

(Tổ 3-4)


	
	Dược lý 1

ThS Trang

(Online)
	
	Tiếng anh 1

ThS Trúc

(Online)
	Tiếng anh 1

ThS Lê

(Online)
	GDCT

CN Khoa

(Online)
	
	

	7

06/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt đầu khóa

ThS Mai

(Online)


	
	
	TT Dược liệu

Trâm

(Online)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TT Dược liệu

Trâm

(Online)



	CN

07/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TT Dược liệu

Trâm

(Online)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TT Dược liệu

Trâm

(Online)


	




	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	                                                  LỊCH HỌC TUẦN 08

	
	                                  Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021


	   LỚP

THỨ
	YS.K

11C1

(32)
(VB 2 

 1 năm)


	ĐDCĐ
11 B1
( 35)

	HSCĐ
4 B1
(5 )

	DSCĐ
4 B1
(30)

	DSCĐ
4 B2
(16)

	DSCĐ
4C1
(14)
(VB 2 
1,5 năm)
	DSCĐ
4D1
(25)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
4D2
(17)
(VB 2 
2 năm)
	DSCĐ
3D1
(22)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
3D2
(22)
(VB 2 
2 năm)
	ĐDCĐ 11A1,2

(hệ nội)
	ĐDCĐ 11A1,2

(hệ ngoại)
	ĐDCĐ
12 B1
( 4)

	HSCĐ
5 B1
(4)

	DSCĐ
5 B1
(6 )

	DSCĐ
5 C1
(8)
(VB 2
1,5 năm)

	DSCĐ
5 D1
(27 )
(VB 2
2 năm)

	DSCĐ
5 C2
(5)

(VB 2
1,5 năm)
(Ban đêm)

	DSCĐ
5 D2
(11)

(VB 2
2 năm)
(Ban đêm)
	DSTC
28 C1

( 5)

(VB 2

1 năm)

	DSTC
28 D1

( 2 )

(VB 2

1,5 năm)

	YS.K

12C1

(4)
(VB 2 

 1 năm)


	YS.K

12D1

(2)
(VB 2

1,5 năm)


	
	
	

	2

01/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

02/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa PT

DS Thủy

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

03/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa PT

DS Thủy

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

04/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

05/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bào chế 

DS Niên

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

06/11
	7h30 Thi

TCQLYT

8h Thi

PHCN

8h30 Thi

SKSS

(Online)
	
	
	TTTV

 ThS Hạnh 

(Tổ 1-2)


	TTKN

DS Thúy

(Online)
	PCD 

DS Mai 

(Online)
	
	Thực tế ngành

 DS Niên

(Online)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QLĐD-NCKH

ThS Loan

(Online)
	
	TTPCD DS Mai

(Online)
	
	Dược LS

ThS Quyên

(Online)
	TT Dược lý 

Thúy – Trang

(Online)

	
	Thực tế ngành

 DS Niên

(Online)

	
	
	
	
	TACN

 ThS Lê

(Online)
	
	
	
	
	
	
	

	CN

07/11
	
	QLĐD-NCKH

ThS Nghĩa

(Online)
	TTKN

Trang - Thúy

(Online)
	TTTV

ThS Hạnh

(Online)
	Dược LS
DS Thủy
(Online)
	TACN
CN K.Linh
(Online)
	TACN
ThS L.Anh
(Online)
	
	Thực tế ngành

 DS Niên

(Online)

	
	
	Tiếng anh

 ThS Trúc

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QLĐD-NCKH

ThS Loan

(Online)
	
	TTTV

ThS Hạnh

(Tổ 3-4)


	TTKN

DS Thúy

(Online)
	TTPCD

 DS Mai

(Online)
	
	TTDược liệu

DS Thủy

(Online)
	Thực tế ngành

 DS Niên

(Online)

	
	
	
	Tiếng anh

 ThS Trúc

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	



         




               

  
Ôn Bệnh TN T09 thi


Ôn Bệnh ngoại T09 thi
































Ôn Sinh lý bệnh T09 thi
































Ôn Tiếng anh 2 T09 thi
































Ôn Tiếng anh 2 T08 thi
































Ôn GPSL T08 thi
































Ngày 29 tháng 10 năm 2021


PHÒNG ĐT - NCKH








Ôn GPSL T09 thi


Ôn Bệnh học T09 thi
































Ôn HSNC


T09 thi


Ôn HSQT


T10 thi



































HIỆU TRƯỞNG





Ôn ĐD Nhi


T09 thi


Ôn ĐDBTN


T09 thi



































Ôn TACN T09 thi



































